
Đạt
Không 

đạt
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1. Họ và tên: Triệu Ngọc Trọng

2. Sinh ngày: 11/5/1999

3. Trình độ chuyên môn và nơi đào tạo: Kỹ sư kỹ thuật xây dựng - 

Trường ĐH Kiến trúc Đà Nẵng (2023) - Chính quy

4. Mã số CCHN đã cấp: không

5. Số điện thoại: 0943647272

Hạng III: Giám sát công tác xây dựng 

công trình

1. Công ty TNHH MTV Xây dựng Lâm Thành (Địa chỉ: 23 Hồ 

Xuân Hương, Phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk). Thời 

gian công tác từ T08/2023 - T02/2024: tham gia giám sát 01 

công trình dân dụng - Trường Tiểu học Hà Huy Tập. Hạng mục: 

xây dựng phòng chức năng ... 

2. Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Dương Đình (Địa chỉ: Số 

nhà 150 Thôn 1, Xã Hòa Phú, Tỉnh Đắk Lắk). Thời gian công 

tác từ T03/2025 - T12/2025: tham gia giám sát 01 công trình 

dân dụng - Trường THCS Võ Thị Sáu. Hạng mục: Thư viện, 

cổng hàng rào, sân bêtông

3. Công ty TNHH Gia Phong (Địa chỉ: Thôn 2 Quỳnh Diễn, xã 

Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An). Thời gian công tác từ T01/2026 - 

T03/2026: không có QĐ giao nhiệm vụ của tổ chức cho cá 

nhân. 

4. Thời gian kinh nghiệm: ≤ 02 năm 

Không đạt nội dung đề nghị cấp CCHN 

Hạng III: Giám sát công tác xây dựng 

công trình

x

Nguyên nhân:  

- Hồ sơ cá nhân thời gian công tác tại Công ty TNHH MTV Xây dựng Lâm Thành từ T08/2023 - T02/2024 

và tại Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Dương Đình từ T03/2025 - T12/2025: chưa đảm bảo theo quy định 

tại điểm c Khoản 2 Điều 79 Nghị định số 175/2024/NĐ-CP: "c) Hạng III: Có chuyên ngành hoặc chuyên 

môn đào tạo phù hợp, có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp 

chứng chỉ hành nghề từ 02 năm trở lên đối với cá nhân có trình độ đại học; từ 03 năm trở lên đối với cá 

nhân có trình độ cao đẳng."

- Các công trình kê khai trong đơn đề nghị chưa đúng với loại, cấp công trình.

- Đề nghị làm rõ theo quy định tại Khoản 3 Điều 83 và điểm đ Khoản 1 Điều 88 Nghị định số 175/2024/NĐ-

CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ: chứng minh nội dung cá nhân đã tham gia, và công việc đã hoàn thành.
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1. Họ và tên: Nguyễn Tất Tưởng

2. Sinh ngày: 22/9/1973

3. Trình độ chuyên môn và nơi đào tạo: Kỹ sư xây dựng cầu 

đường - Trường ĐH Kỹ thuật, ĐH Đà Nẵng (2000)

4. Mã số CCHN đã cấp: DAL-00119506: Giám sát công tác xây 

dựng công trình giao thông cầu, đường bộ Hạng II cấp ngày 

21/05/2021

5. Số điện thoại: 0816866774

Hạng II: Giám sát công tác xây dựng 

công trình

1. Công ty Cổ phần đường bộ Đắk Lắk. Thời gian công tác từ 

T05/2021 đến nay: Chỉ huy trưởng 05 công trình giao thông 

đường bộ cấp II

2. Thời gian kinh nghiệm: ≤ 04 năm 

Không đạt nội dung đề nghị cấp CCHN 

Hạng II: Giám sát công tác xây dựng công 

trình

x

Nguyên nhân: Hồ sơ cá nhân kê khai và các Quyết định giao nhiệm vụ của tổ chức cho cá nhân chức danh 

chỉ huy trưởng công trường không đảm bảo điều kiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 83 Nghị định số 

175/2024/NĐ_CP: "2. Hạng II: Đã phụ trách lĩnh vực chuyên môn về giám sát thi công xây dựng của Ban 

quản lý dự án chuyên ngành, Ban quản lý dự án khu vực hoặc  làm giám sát trưởng  hoặc chủ trì thiết kế 

xây dựng  phần việc thuộc nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề 01 công trình cấp II hoặc 02 công 

trình cấp III."
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1. Họ và tên: Nguyễn Trí Quốc Anh

2. Sinh ngày: 13/7/1991

3. Trình độ chuyên môn và nơi đào tạo: Kỹ sư kỹ thuật công trình 

xây dựng - Trường ĐH công nghệ TP.HCM (2014) - Chính quy

4. Mã số CCHN đã cấp: DAL-00005431: Định giá xây dựng Hạng 

III cấp ngày 02/04/2021

5. Số điện thoại: 0938717755

Hạng II: Định giá xây dựng

1. Ban QLDA ĐTXD công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh 

Đắk Lắk. Thời gian công tác từ T04/2022 - T11/2025: giám đốc 

QLDA, chủ trì kiểm soát chi phí xây dựng công trình 01 công 

trình dân dụng cấp III.

2. Thời gian kinh nghiệm: ≤ 04 năm 

Không đạt nội dung đề nghị cấp CCHN 

Hạng II: Định giá xây dựng
x

Nguyên nhân:

- Hồ sơ cá nhân thời gian công tác tại Ban QLDA ĐTXD công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Đắk Lắk 

từ T4/2022 đến T11/2025 chưa đảm bảo điều kiện theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 79 Nghị định số 

175/2024/NĐ-CP: "b) Hạng II: Có trình độ đại học thuộc chuyên ngành hoặc chuyên môn đào tạo phù 

hợp, có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề 

từ 04 năm trở lên ;"

-  Đề nghị làm rõ theo quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 84 và điểm đ Khoản 1 Điều 88 Nghị định số 

175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ: chứng minh nội dung cá nhân đã chủ trì, và công việc 

đã hoàn thành.
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1. Họ và tên: Lê Thái Bảo

2. Sinh ngày: 12/01/1998

3. Trình độ chuyên môn và nơi đào tạo: Kỹ sư kỹ thuật công trình 

xây dựng - Trường ĐH Xây dựng Miền trung (2021) - Chính quy

4. Mã số CCHN đã cấp: PHY-00175952: Thiết kế Kết cấu công 

trình Dân dụng; Định giá xây dựng Hạng III cấp ngày 11/10/2023

5. Số điện thoại: 0856075537

Hạng II: Định giá xây dựng; Thiết kế kết 

cấu xây dựng công trình

1. Công ty Cổ phần tư vấn & ĐTXD Thịnh Phát (Địa chỉ: Khu 

phố Ninh Tịnh 1, Phường Tuy Hòa, Tỉnh Đắk Lắk). Thời gian 

công tác từ T03/2026 đến nay: 

- Chủ trì thiết kế 01 công trình dân dụng cấp III;

- Chủ trì dự toán 04 công trình dân dụng cấp III

2. Thời gian kinh nghiệm: ≤ 04 năm 

Không đạt nội dung đề nghị cấp CCHN 

Hạng II: Định giá xây dựng; Thiết kế kết 

cấu xây dựng công trình

x

Nguyên nhân:

1. Thời gian kinh nghiệm: Hồ sơ cá nhân kê khai hoạt động xây dựng tại Công ty Cổ phần tư vấn & 

ĐTXD Thịnh Phát từ T03/2026 đến nay chưa đảm bảo theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 79 Nghị định 

số 175/2024/NĐ-CP: "b) Hạng II: Có trình độ đại học thuộc chuyên ngành hoặc chuyên môn đào tạo phù 

hợp, có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề 

từ 04 năm trở lên ;"

2. Điều kiện kinh nghiệm Hạng II lĩnh vực Thiết kế: Hồ sơ cá nhân kê khai và các Quyết định giao 

nhiệm vụ của tổ chức cho cá nhân chủ trì thiết kế 01 công trình dân dụng cấp III không đảm bảo theo quy 

định tại Khoản 2 Điều 82 Nghị định số 175/2024/NĐ-CP: "2. Hạng II: Đã làm chủ nhiệm hoặc  chủ trì 

thiết kế xây dựng, thẩm tra thiết kế xây dựng  phần việc thuộc nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành 

nghề 01 công trình cấp II hoặc 02 công trình cấp III. "  

- Đề nghị làm rõ theo quy định tại Khoản 2 Điều 82, điểm b khoản 2 Điều 84 và điểm đ Khoản 1 Điều 88 

Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ: chứng minh nội dung cá nhân đã chủ trì, 

và công việc đã hoàn thành.
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1. Họ và tên: Nguyễn Bình Phương

2. Sinh ngày: 24/8/1997

3. Trình độ chuyên môn và nơi đào tạo: Kỹ sư kỹ thuật công trình 

xây dựng - Trường ĐH Xây dựng Miền Trung (2020) - Chính quy

4. Mã số CCHN đã cấp: PHY-00199833: Giám sát công tác xây 

dựng công trình Dân dụng Hạng III cấp ngày 22/04/2025

5. Số điện thoại: 0392438466

Hạng II: Giám sát công tác xây dựng 

công trình

1. Công ty TNHH Thương mại xây dựng Sông Ba (Địa chỉ: 06 

Trần Hưng Đạo, Xã Sơn Hòa, Tỉnh Đắk Lắk). Thời gian công 

tác từ T04/2025 - T6/2025: Giám sát trưởng 01 công trình dân 

dụng cấp III;

2. Công ty TNHH Thương mại dịch vụ và xây dựng T.T.T (Địa 

chỉ: Số 87 Lê Lợi, Thôn Trung Hoà, Xã Sơn Hòa, Tỉnh Đắk 

Lắk). Thời gian công tác từ T01/2026 - T3/2026: Giám sát 

trưởng 01 công trình dân dụng cấp III; 

3. Thời gian kinh nghiệm: ≤ 04 năm 

Không đạt nội dung đề nghị cấp CCHN 

Hạng II: Giám sát công tác xây dựng công 

trình

x

Nguyên nhân: 

- Hồ sơ cá nhân kê khai hoạt động xây dựng tại Công ty TNHH Thương mại xây dựng Sông Ba từ T04/2025 

- T6/2025 và tại Công ty TNHH Thương mại dịch vụ và xây dựng T.T.T  từ T01/2026 - T3/2026 chưa đảm 

bảo điều kiện theo quy định tại điểm b Khoản 2 Điều 79 Nghị định số 175/2024/NĐ-CP: "b) Hạng II: Có 

trình độ đại học thuộc chuyên ngành hoặc chuyên môn đào tạo phù hợp, có thời gian kinh nghiệm tham 

gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề từ 04 năm trở lên ;"

- Đề nghị làm rõ theo quy định tại Khoản 2 Điều 83 và điểm đ Khoản 1 Điều 88 Nghị định số 

175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ: chứng minh nội dung cá nhân đã làm giám sát trưởng, 

và công việc đã hoàn thành.

UBND TỈNH ĐẮK LẮK

SỞ XÂY DỰNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

PHỤ LỤC

KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG ĐỢT HỌP NGÀY 01/6/2026

(Ban hành kèm theo Thông báo số           /TB-SXD ngày       /6/2026 của Sở Xây dựng)

TT
Thông tin chung của cá nhân đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề 

HĐXD
Nội dung cá nhân đề nghị cấp CCHN

Đơn vị xác nhận kê khai kinh nghiệm và thời gian tham gia 

công việc của cá nhân
Đề xuất của Thường trực Hội đồng

Đánh giá của 

Hội đồng
Nguyên nhân không đạt



Đạt
Không 

đạt

TT
Thông tin chung của cá nhân đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề 

HĐXD
Nội dung cá nhân đề nghị cấp CCHN

Đơn vị xác nhận kê khai kinh nghiệm và thời gian tham gia 

công việc của cá nhân
Đề xuất của Thường trực Hội đồng

Đánh giá của 

Hội đồng
Nguyên nhân không đạt
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1. Họ và tên: Trịnh Xuân Trung

2. Sinh ngày: 29/6/1998

3. Trình độ chuyên môn và nơi đào tạo: Kỹ sư kỹ thuật công trình 

giao thông (xây dựng cầu, hầm) - Trường ĐH Giao thông vận tải 

TP.HCM (2023) - Chính quy

4. Mã số CCHN đã cấp: không

5. Số điện thoại: 0879533823

Hạng III: Giám sát công tác xây dựng 

công trình

1. Công ty TNHH Xây dựng Nam Sơn (Địa chỉ: Khu dự án Nam 

Sơn, Khối 7, Phường Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk). Thời 

gian công tác từ T12/2023 - T01/2026: Kỹ thuật thi công xây 

dựng 02 công trình cấp IV

2. Thời gian kinh nghiệm: ≤ 02 năm 

Không đạt nội dung đề nghị cấp CCHN 

Hạng III: Giám sát công tác xây dựng 

công trình

x

Nguyên nhân: Hồ sơ cá nhân kê khai và các Quyết định giao nhiệm vụ của tổ chức cho cá nhân chức danh 

kỹ thuật thi công không đảm bảo điều kiện theo quy định tại Khoản 3 Điều 83 Nghị định số 175/2024/NĐ-

CP: "3. Hạng III: Đã tham gia lĩnh vực chuyên môn về giám sát thi công xây dựng của Ban quản lý dự 

án chuyên ngành, Ban quản lý dự án khu vực hoặc  giám sát thi công xây dựng  hoặc thiết kế xây dựng  

phần việc thuộc nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề 01 công trình từ cấp III trở lên hoặc 02 công 

trình cấp IV."
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1. Họ và tên: Tạ Văn Luận

2. Sinh ngày: 28/02/1981

3. Trình độ chuyên môn và nơi đào tạo: Kỹ sư cơ khí chế tạo máy - 

 Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM (2005) - Chính quy

4. Mã số CCHN đã cấp: BXD-00106801: Giám sát công tác lắp đặt 

thiết bị vào công trình Hạng I cấp ngày 21/10/2020

5. Số điện thoại: 0909630619

Hạng I: Giám sát công tác lắp đặt thiết 

bị vào công trình

1. Công ty TNHH Kỹ thuật và xây dựng Map Hanterin VINA 

(Địa chỉ: Tòa Nhà Vietnam Business Center, Số 57-59 Đường 

Hồ Tùng Mậu, Phường Sài Gòn, TP.HCM). Thời gian công tác 

từ T10/2017 - T11/2021: tư vấn giám sát phần điện 01 công 

trình cấp I

2. Công ty TNHH Artelia Việt Nam (Địa chỉ: 06 Phùng Khắc 

Khoan, Phường Sài Gòn, TP.HCM). Thời gian công tác từ 

T12/2021 - T4/2023: Giám sát cơ điện 01 công trình cấp I

3. Công ty TNHH Liconin (Địa chỉ: 73-75 Đường số 1, Cư Xá 

Chu Văn An, Phường Bình Thạnh, TP.HCM). Thời gian công 

tác từ T05/2023 - T11/2024: Chỉ huy trưởng

4. Công ty TNHH Samoo CM Vina (Địa chỉ: Phòng A34 tầng 3 

tòa nhà The Sun, số 3 đường Mễ Trì, Phường Từ Liêm, TP Hà 

Nội). Thời gian công tác từ T12/2024 đến nay: Tư vấn giám sát 

cơ điện 01 công trình cấp II

5. Thời gian kinh nghiệm: ≥ 07 năm 

Không đạt nội dung đề nghị cấp CCHN 

Hạng I: Giám sát công tác lắp đặt thiết bị 

vào công trình

x

Nguyên nhân:

1. Trình độ chuyên môn: Cá nhân có trình độ chuyên môn là Kỹ sư cơ khí chế tạo máy không phù hợp 

theo chuyên môn và lĩnh vực cấp chứng chỉ hành nghề HĐXD lĩnh vực Giám sát công tác lắp đặt thiết bị 

công trình quy định tại mục 4.2 Phụ lục VI Nghị định số 175/2024/NĐ-CP: "Chuyên ngành đào tạo về kỹ 

thuật điện, thông gió - cấp thoát nhiệt, nhiệt lạnh, vi khí hậu, cấp nước - thoát nước trong công trình"

2. Điều kiện kinh nghiệm: Các Quyết định giao nhiệm vụ của tổ chức cho cá nhân không ghi chức danh 

Giám sát trưởng. do đo, không đảm bảo điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 83 Nghị định số 

175/2024/NĐ: "1. Hạng I: Đã phụ trách lĩnh vực chuyên môn về giám sát thi công xây dựng của Ban 

quản lý dự án chuyên ngành, Ban quản lý dự án khu vực hoặc làm giám sát trưởng  hoặc chủ trì thiết kế 

xây dựng phần việc thuộc nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề 01 công trình từ cấp I trở lên hoặc 

02 công trình cấp II."

- Đề nghị làm rõ theo quy định tại Khoản 1 Điều 83 và điểm đ Khoản 1 Điều 88 Nghị định số 175/2024/NĐ-

CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ: chứng minh nội dung cá nhân đã làm giám sát trưởng, và công việc đã 

hoàn thành.
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1. Họ và tên: Huỳnh Thanh Tân

2. Sinh ngày: 03/01/1984

3. Trình độ chuyên môn và nơi đào tạo: Kỹ sư kỹ thuật công trình - 

 Trường ĐH Công nghệ Sài Gòn (2009) - Chính quy

4. Mã số CCHN đã cấp: BXD-00119651: Giám sát công tác xây 

dựng công trình dân dụng - công nghiệp Hạng I cấp ngày 21/05/2021 

5. Số điện thoại: 0919599395

Hạng I: Giám sát công tác xây dựng 

công trình 

1. Công ty TNHH MTV Tư vấn và xây dựng A.S.P.T (Địa chỉ: 

82-84 Ngô Tất Tố, Phường Hòa Cường, TP.Đà Nẵng). Thời 

gian công tác từ T03/2018  - T5/2020: giám sát viên 01 công 

trình dân dụng cấp I.   

2. Công ty TNHH Tư vấn đầu tư & xây dựng Quốc tế (Địa chỉ: 

47/42/18 Bùi Đình Túy, Phường Bình Thạnh, TP.HCM). Thời 

gian công tác từ T06/2020 đến nay: giám sát trưởng 01 công 

trình dân dụng cấp II.   

3. Thời gian kinh nghiệm: ≥ 07 năm 

Không đạt nội dung đề nghị cấp CCHN 

Hạng I: Giám sát công tác xây dựng công 

trình

x

Nguyên nhân:

- Hồ sơ cá nhân kê khai và Quyết định giao nhiệm vụ của tổ chức cho cá nhân là giám sát viên 01 công trình 

dân dụng cấp I tại Công ty TNHH MTV Tư vấn và xây dựng A.S.P.T từ T03/2018 - T5/2020 nhưng không 

có chứng chỉ hành nghề chứng minh kinh nghiệm theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 88 Nghị định số 

175/2024/NĐ-CP: "d) Chứng chỉ hành nghề (nếu có) đã được cơ quan có thẩm quyền cấp trước đó phù 

hợp với thời gian và phạm vi chứng minh kinh nghiệm;"

- Đề nghị làm rõ theo quy định tại Khoản 1 Điều 83 và điểm đ Khoản 1 Điều 88 Nghị định số 175/2024/NĐ-

CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ: chứng minh nội dung cá nhân đã làm giám sát trưởng, và công việc đã 

hoàn thành.
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1. Họ và tên: Huỳnh Quang Châu

2. Sinh ngày: 05/12/1981

3. Trình độ chuyên môn và nơi đào tạo: Kỹ sư kỹ thuật oto - Máy 

động lực - Trường ĐH Bách khoa, ĐH Quốc gia TP.HCM (2006) - 

Chính quy

4. Mã số CCHN đã cấp: BXD-00095245: Giám sát công tác lắp đặt 

thiết bị vào công trình Hạng I cấp ngày 14/07/2020

5. Số điện thoại: 0905348771

Hạng I: Giám sát công tác lắp đặt thiết 

bị vào công trình

1. Công ty Cổ phần Tư vấn quản lý chất lượng Đầu Tiên (Địa 

chỉ: 181 Điện Biên Phủ, Phường Tân Định, TP.HCM). Thời gian 

công tác từ T12/2018 - T10/2022: tham gia Giám sát phần giám 

sát lắp đặt thiết bị 01 công trình dân dụng cấp I  

2. Công ty TNHH Bureau Veritas Việt Nam (Địa chỉ: Số 36-38 

Nguyễn Văn Trỗi, Phường Cầu Kiệu, TP Hồ Chí Minh). Thời 

gian công tác từ T11/2022 đến nay: Giám sát trưởng lắp đặt 

thiết bị 01 công trình dân dụng cấp I

3. Thời gian kinh nghiệm: ≥ 07 năm 

Không đạt nội dung đề nghị cấp CCHN 

Hạng I: Giám sát công tác lắp đặt thiết bị 

vào công trình

x

Nguyên nhân: Trình độ chuyên môn: Cá nhân có trình độ chuyên môn là Kỹ sư kỹ thuật oto - Máy động 

lực không phù hợp theo chuyên môn và lĩnh vực cấp chứng chỉ hành nghề HĐXD lĩnh vực Giám sát công 

tác lắp đặt thiết bị công trình quy định tại mục 4.2 Phụ lục VI Nghị định số 175/2024/NĐ-CP: "Chuyên 

ngành đào tạo về kỹ thuật điện, thông gió - cấp thoát nhiệt, nhiệt lạnh, vi khí hậu, cấp nước - thoát nước 

trong công trình"
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1. Họ và tên: Phạm Vũ Khiêm

2. Sinh ngày: 23/4/1982

3. Trình độ chuyên môn và nơi đào tạo: Kỹ sư công trình giao 

thông công chính (ngành xây dựng cầu đường) - Trường ĐH Giao 

thông vận tải (2006) - Chính quy

4. Mã số CCHN đã cấp: HTV-00114912: Thiết kế xây dựng công 

trình giao thông, hạ tầng kỹ thuật Hạng II cấp ngày 22/01/2021 

5. Số điện thoại: 0981196989

Hạng III: Thiết kế xây dựng công trình 

giao thông, hạ tầng kỹ thuật (cấp - thoát 

nước)

1. Công ty TNHH TKG Kon Tum (Địa chỉ: 225 Lê Thị Hồng 

Gấm, Phường Đăk BLa, Tỉnh Quảng Ngãi). Thời gian công tác 

từ T01/2018 - T7/2021: không kê khai công trình

2. Công ty TNHH H2K Kon Tum (Địa chỉ: 52 Nguyễn Đình 

Chiểu, Phường Kon Tum, Tỉnh Quảng Ngãi). Thời gian công 

tác từ T7/2021 - T12/2023: tham gia thiết kế 02 công tình giao 

thông đường bộ cấp IV

3. Công ty TNHH Tấn Thành (Địa chỉ: Số nhà 268, Đường U 

Rê, Phường Kon Tum, Tỉnh Quảng Ngãi). Thời gian công tác từ 

T7/2021 - T8/2024: không kê khai công trình

4. Công ty TNHH Tư vấn xây dựng công trình 68 (Địa chỉ: Lô 

2574, khu phố Liên Trì 1, Phường Bình Kiến, Tỉnh Đắk Lắk). 

Thời gian công tác từ T8/2024 đến nay: kê khai 03 công trình, 

có 02 công trình có nội dung giống nhau

- Chủ trì thiết kế 01 hạng mục thoát nước trong công trình giao 

thông cấp III;

- Tham gia thiết kế 01 công trình hạ tầng kỹ thuật (cải tạo vỉa hè)

5. Thời gian: ≥ 02 năm 

Không đạt nội dung đề nghị cấp CCHN 

Hạng III: Thiết kế xây dựng công trình 

giao thông, hạ tầng kỹ thuật (cấp - thoát 

nước)

x

Nguyên nhân:  

1. Hồ sơ cá nhân kê khai và các quyết định giao nhiệm vụ của tổ chức cho cá nhân thực hiện tham gia thiết 

kế 02 công trình giao thông đường bộ cấp IV, chủ trì thiết kế 01 hạng mục thoát nước trong công trình giao 

thông cấp III; Tham gia thiết kế 01 công trình hạ tầng kỹ thuật (cải tạo vỉa hè). Chưa đảm bảo theo quy định 

tại khoản 3 Điều 82 Nghị định số 175/2024/NĐ-CP: "3. Hạng III: Đã tham gia thiết kế hoặc thẩm tra thiết 

kế xây dựng phần việc thuộc nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề  03 công trình từ cấp III trở lên 

hoặc 05 công trình cấp IV ."

2. Theo Phụ lục VI Nghị định số 175/2024/NĐ-CP về chuyên môn và lĩnh vực cấp chứng chỉ hành nghề 

không có Thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật (cấp - thoát nước). 

- Tại mục 3.8 Thiết kế xây dựng công trình: công trình cấp nước - thoát nước: chuyên ngành đào tạo về 

công trình cấp nước - thoát nước;

- Tại mục 3.11 Thiết kế cơ - điện công trình: Hệ thống cấp - thoát nước công trình: chuyên ngành đào tạo về 

cấp nước, thoát nước trong công trình.

Do đó, nội dung cá nhân đề nghị cấp Thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật (cấp - thoát nước) và 

trình độ chuyên môn Kỹ sư công trình giao thông công chính (ngành xây dựng cầu đường) không phù hợp 

theo quy định trên

3. Đề nghị làm rõ theo quy định tại Khoản 3 Điều 82 và điểm đ Khoản 1 Điều 88 Nghị định số 

175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ: chứng minh nội dung cá nhân đã tham gia, và công việc 

đã hoàn thành. 



Đạt
Không 

đạt

TT
Thông tin chung của cá nhân đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề 

HĐXD
Nội dung cá nhân đề nghị cấp CCHN

Đơn vị xác nhận kê khai kinh nghiệm và thời gian tham gia 

công việc của cá nhân
Đề xuất của Thường trực Hội đồng

Đánh giá của 

Hội đồng
Nguyên nhân không đạt
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1. Họ và tên: Đinh Hoàng Hùng

2. Sinh ngày: 04/9/1985

3. Trình độ chuyên môn và nơi đào tạo: Kỹ sư xây dựng Thủy lợi - 

Thủy điện - Cấp thoát nước - Trường ĐH Bách khoa, ĐH Quốc gia 

TP.HCM (2010) - Chính quy

4. Mã số CCHN đã cấp: không

5. Số điện thoại: 0989877098

Hạng III: Khảo sát địa hình; Thiết kế 

xây dựng công trình thủy lợi; Định giá 

xây dựng; Giám sát công tác xây dựng 

công trình

1. Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Tuấn Tú QB (Địa chỉ: Số 87 

Nguyễn Du, Xã Krông Ana, Tỉnh Đắk Lắk). Thời gian công tác 

từ T3/2020 - T5/2025: Tham gia khảo sát địa hình, thiết kế, lập 

dự toán 06 công trình thủy lợi cấp IV

2. Thời gian: ≥ 02 năm 

Không đạt nội dung đề nghị cấp CCHN 

Hạng III: Khảo sát địa hình; Thiết kế xây 

dựng công trình thủy lợi; Định giá xây 

dựng; Giám sát công tác xây dựng công 

trình

x

Nguyên nhân:

- Hồ sơ có dấu hiệu kê khai không trung thực, 06 Quyết định giao nhiệm vụ của tổ chức cho cá nhân thuộc 

gói thầu tư vấn khảo sát, thiết kế BVTC, dự toán công trình NN & PTNT, tuy nhiên cá nhân chủ trì 06 công 

trình trên - ông Đinh Quốc Tuấn có trình độ chuyên môn Kỹ sư xây dựng dân dụng & công nghiệp và không 

có CCHN thiết kế xây dựng công trình NN & PTNT.

- Đề nghị làm rõ theo quy định tại Khoản 3 Điều 80, 82, 83, 84 và điểm đ Khoản 1 Điều 88 Nghị định số 

175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ: chứng minh nội dung cá nhân đã tham gia, và công việc 

đã hoàn thành.
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1. Họ và tên: Nguyễn Ngọc Huy Phương

2. Sinh ngày: 04/7/1983

3. Trình độ chuyên môn và nơi đào tạo: Kỹ sư Địa chất - Dầu khí 

ngành Địa kỹ thuật - Trường ĐH Bách khoa TP.HCM (2006) - Chính 

quy

4. Mã số CCHN đã cấp: BXD-00105413: Giám sát công tác xây 

dựng công trình giao thông Hạng I cấp ngày 06/10/2020

5. Số điện thoại: 0908366601

Hạng I: Giám sát công tác xây dựng 

công trình

1. Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng A2Z (Địa chỉ: Số 272 

đường Thụy Khuê, Phường Tây Hồ, TP.Hà Nội). Thời gian 

công tác từ 07/2018 - T02/2025: Giám sát trưởng 01 công trình 

giao thông cấp 1 (đoạn Km42+000 - Km44+749,67 thuộc Dự 

án tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu nghị - Chi Lăng

2. Cty Hitachi, Ltd., Thầu Chính TH GT Số 3 Thuộc DA XD 

Tuyến Đường Sắt ĐT TP HCM, Tuyến BT-ST (Tuyến 1) (Địa 

chỉ: Trung Tâm Tài Chính Bảo Việt, 233 Đồng Khởi, Phường 

Sài Gòn, TP Hồ Chí Minh). Thời gian công tác từ 02/2025 đến 

nay: kê khai tham gia giám sát công trình nhung không có văn 

bản chứng minh kinh nghiệm kèm theo

3. Thời gian kinh nghiệm: ≤ 07 năm 

Không đạt nội dung đề nghị cấp CCHN 

Hạng I: Giám sát công tác xây dựng công 

trình

x

Nguyên nhân:

- Hồ sơ cá nhân kê khai thời gian công tác tại Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng A2Z từ 07/2018 - 

T02/2025; và tại Cty Hitachi, Ltd., Thầu Chính TH GT Số 3 Thuộc DA XD Tuyến Đường Sắt ĐT TP 

HCM, Tuyến BT-ST (Tuyến 1) từ 02/2025 đến nay: nhung không có văn bản chứng minh kinh nghiệm kèm 

theo. do đó, chưa đảm bảo điều kiện theo quy định tại điểm a Khoản 2 Điều 79 Nghị định số 175/2024/NĐ-

CP: "a) Hạng I: Có trình độ đại học thuộc chuyên ngành hoặc chuyên môn đào tạo phù hợp, có thời gian 

kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề từ 07 năm trở 

lên; "

- Đề nghị làm rõ theo quy định tại Khoản 1 Điều 83 và điểm đ Khoản 1 Điều 88 Nghị định số 175/2024/NĐ-

CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ: chứng minh nội dung cá nhân đã làm giám sát trưởng, và công việc đã 

hoàn thành.
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1. Họ và tên: Lê Đình Hậu

2. Sinh ngày: 09/3/1990

3. Trình độ chuyên môn và nơi đào tạo: Cử nhân địa chất - Trường 

ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc gia TP.HCM (2012) - Chính quy

4. Mã số CCHN đã cấp: DAL-00096527: Khảo sát địa chất hạng III 

cấp ngày 13/10/2025

5. Số điện thoại: 0979822954

Hạng III: Khảo sát địa hình

1. Công ty TNHH Tư vấn & xây dựng Hùng Phú Gia (Địa chỉ: 

Khu phố 5, Phường Phú Yên, Tỉnh Đắk Lắk): Thời gian công 

tác từ T3/2018 - nay. Tham gia khảo sát địa hình 05 công trình 

giao thông cấp III

2. Thời gian: ≥ 02 năm 

Không đạt nội dung đề nghị cấp CCHN 

Hạng III: Khảo sát địa hình
x

Nguyên nhân: Trình độ chuyên môn: Cá nhân có trình độ chuyên môn là Cử nhân địa chất không phù hợp 

theo chuyên môn và lĩnh vực cấp chứng chỉ hành nghề HĐXD lĩnh vực Khảo sát địa hình quy định tại mục 

1.1 Phụ lục VI Nghị định số 175/2024/NĐ-CP: "Chuyên ngành đào tạo về trắc địa, bản đồ hoặc các 

chuyên ngành kỹ thuật xây dựng có liên quan"
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1. Họ và tên: Đặng Hoàng Long

2. Sinh ngày: 04/12/1990

3. Trình độ chuyên môn và nơi đào tạo: Kỹ sư công nghệ kỹ thuật 

xây dựng - Trường ĐH Quang Trung (2015) - Vừa làm vừa học

4. Mã số CCHN đã cấp: không

5. Số điện thoại: 0814723123

Hạng III: Giám sát công tác xây dựng 

công trình

1. Công ty TNHH CTD Thái Dương (Địa chỉ: Thôn Tân Lập, 

Xã Cư M'ta, Tỉnh Đắk Lắk). Thời gian công tác từ T04/2019 - 

T9/2019: tham gia giám sát 03 công trình dân dụng cấp III

2. Thời gian kinh nghiệm: ≤ 02 năm 

Không đạt nội dung đề nghị cấp CCHN 

Hạng III: Giám sát công tác xây dựng 

công trình

x

Nguyên nhân: 

- Thời gian kinh nghiệm: Hồ sơ cá nhân kê khai hoạt động xây dựng tại Công ty TNHH CTD Thái Dương  

từ T04/2019 - T9/2019: chưa đảm bảo điều kiện theo quy định tại điểm c Khoản 2 Điều 79 Nghị định số 

175/2024/NĐ-CP: "c) Hạng III: Có chuyên ngành hoặc chuyên môn đào tạo phù hợp, có thời gian kinh 

nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề từ 02 năm trở lên  đối 

với cá nhân có trình độ đại học; từ 03 năm trở lên đối với cá nhân có trình độ cao đẳng."

- Đề nghị làm rõ theo quy định tại Khoản 1 Điều 83 và điểm đ Khoản 1 Điều 88 Nghị định số 175/2024/NĐ-

CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ: chứng minh nội dung cá nhân đã tham gia, và công việc đã hoàn thành.
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1. Họ và tên: Hồ Đình Khang

2. Sinh ngày: 09/4/1990

3. Trình độ chuyên môn và nơi đào tạo: Kỹ sư xây dựng cầu 

đường - Trường ĐH Bách khoa, ĐH Đà Nẵng (2014) - Chính quy

4. Mã số CCHN đã cấp: DNA-00094946: Giám sát công tác xây 

dựng côgn trình giao thông dường bộ Hạng III cấp ngày 17/7/2020

5. Số điện thoại: 0979172979

Hạng III: Giám sát công tác xây dựng 

công trình

1. Công ty TNHH Xây dựng & Thương mại NSP (Địa chỉ: 99 

Đoàn Phú Tứ, Phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng). Thời gian 

công tác từ T3/2014 - T3/2015: không có Quyết định giao 

nhiệm vụ của tổ chức cho cá nhân

2. Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng 501 (Địa chỉ: Số 190 Xô 

Viết Nghệ Tĩnh, Phường Hòa Cường, TP Đà Nẵng). Thời gian 

công tác từ T04/2015 - T8/2022: không có Quyết định giao 

nhiệm vụ của tổ chức cho cá nhân

3. Ban Quản lý dự án ĐTXT công trình giao thông và NNPTNT 

tỉnh Đắk Lắk. Thời gian công tác từ T10/2022 đến nay: Giám 

sát trưởng 01công trình giao thông đường bộ cấp IV

4. Thời gian kinh nghiệm: ≥ 02 năm 

Không đạt nội dung đề nghị cấp CCHN 

Hạng III: Giám sát công tác xây dựng 

công trình

x

Nguyên nhân: Hồ sơ cá nhân kê khai và bản xác nhận của Chủ đầu tư thực hiện chức danh công việc là 

Giám sát trưởng 01 công trình giao thông đường bộ cấp IV không đảm bảo điều kiện theo quy định tại 

Khoản 3 Điều 83 nghị định số 175/2024/NĐ-CP: "3. Hạng III: Đã tham gia lĩnh vực chuyên môn về giám 

sát thi công xây dựng của Ban quản lý dự án chuyên ngành, Ban quản lý dự án khu vực hoặc giám sát thi 

công xây dựng hoặc thiết kế xây dựng phần việc thuộc nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề 01 

công trình từ cấp III trở lên hoặc 02 công trình cấp IV ."
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1. Họ và tên: Trần Văn Tín

2. Sinh ngày: 06/12/1987

3. Trình độ chuyên môn và nơi đào tạo: Kỹ sư kỹ thuật xây dựng - 

Trường ĐH Kiến trúc TP.HCM (2011) - Vừa làm vừa học

4. Mã số CCHN đã cấp: PHY-00068271

5. Số điện thoại: 0935334383

Hạng III: Khảo sát địa hình 

1. Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Phú Thành An (Địa chỉ: 

Khu phố Phước Lý, Phường Sông Cầu, Tỉnh Đắk Lắk): Thời 

gian công tác từ T1/2014 - nay. Tham gia thiết kế04 công trình 

dân dụng cấp III 

2. Thời gian: ≤ 02 năm 

Không đạt nội dung đề nghị cấp CCHN 

Hạng III: Khảo sát địa hình 
x

Nguyên nhân: Hồ sơ cá nhân kê khai và các Quyết định giao nhiệm vụ của tổ chức cho cá nhân thực hiện 

hiện công việc tham gia thiết kế không đảm bảo điều kiện theo quy định tại khoản 3 Điều 80 Nghị định số 

175/2024/NĐ-CP: "3. Hạng III: Đã tham gia khảo sát xây dựng  thuộc lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ 

hành nghề 01 dự án từ nhóm C trở lên hoặc 01 công trình từ cấp III trở lên hoặc 02 công trình cấp IV."



Đạt
Không 

đạt

TT
Thông tin chung của cá nhân đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề 

HĐXD
Nội dung cá nhân đề nghị cấp CCHN

Đơn vị xác nhận kê khai kinh nghiệm và thời gian tham gia 

công việc của cá nhân
Đề xuất của Thường trực Hội đồng

Đánh giá của 

Hội đồng
Nguyên nhân không đạt
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1. Họ và tên: Vũ Văn Quang

2. Sinh ngày: 19/5/1980

3. Trình độ chuyên môn và nơi đào tạo: Kỹ sư xây dựng cầu 

đường - Trường ĐH Giao thông vận tải (2006) - Tại chức

4. Mã số CCHN đã cấp: DAL-00013595: Định giá xây dựng Hạng 

II cấp ngày 27/11/2017; Thiết kế xây dựng công trình giao thông cầu, 

đường bộ Hạng II cấp ngày 14/02/2020

5. Số điện thoại: 0979774357

Hạng II: Thiết kế xây dựng công trình 

giao thông cầu, đường bộ; Định giá xây 

dựng 

1. Công ty TNHH Thương mại vad xây dựng Vạn Nhất (Địa chỉ: 

Số 50A Đam San, Phường Tân Lập, Tỉnh Đắk Lắk). Thời gian 

công tác từ T5/2017 đến nay: chủ nhiệm lập BC KTKT 01 công 

trình cấp giao thông đường bộ cấp II; chủ trì lập dự toán 01 

công trình cấp IV

2. Thời gian kinh nghiệm: ≥ 04 năm 

Không đạt nội dung đề nghị cấp CCHN 

Hạng II: Thiết kế xây dựng công trình 

giao thông cầu, đường bộ; Định giá xây 

dựng 

x

Nguyên nhân: 

- Công trình Cải tạo đường 10 tháng 3 và đường 30 tháng 4, TP.BMT. Hạng mục: Cải tạo, sửa chữa 

mặt đường: Hồ sơ cá nhân kê khai chủ trì thiết kế, định giá xây dựng, tuy nhiên Quyết định giao nhiệm vụ 

chủ nhiệm lập BCKTKT; (không có công trình cầu)

- Công trình Các tuyến đường giao thông thôn buôn và ngầm buôn M'Um xã Krông Jing: Quyết định 

giao nhiệm vụ chủ trì thẩm tra Báo cáo nghiên cứu khả thi ngày 15/6/2023, tuy nhiên chứng chỉ định giá hết 

hạn ngày 27/11/2022

Do đó, không đảm bảo điều kiện theo quy định tại Nghị định số 175/2024/NĐ-CP:

- Khoản 2 Điều 82: "2. Hạng II: Đã làm chủ nhiệm hoặc chủ trì thiết kế xây dựng, thẩm tra thiết kế xây 

dựng phần việc thuộc nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề 01 công trình cấp II hoặc 02 công trình 

cấp III."

- Điểm b Khoản 2 Điều 84: "b) Hạng II: Đã phụ trách lĩnh vực chuyên môn của Ban quản lý dự án chuyên 

ngành, Ban quản lý dự án khu vực hoặc chủ trì một trong các công việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng 01 

dự án nhóm B hoặc 02 dự án nhóm C hoặc 01 công trình cấp II hoặc 02 công trình cấp III;"

- Đề nghị làm rõ theo quy định tại Điều 82, 84 và điểm đ Khoản 1 Điều 88 Nghị định số 175/2024/NĐ-CP 

ngày 30/12/2024 của Chính phủ: chứng minh nội dung cá nhân đã chủ nhiệm, chủ trì, và công việc đã hoàn 

thành.

18

1. Họ và tên: Lương Quốc Viên

2. Sinh ngày: 16/11/1988

3. Trình độ chuyên môn và nơi đào tạo: Kỹ sư công nghệ kỹ thuật 

công trình xây dựng - Trường ĐH Mở TP.HCM (2022)

4. Mã số CCHN đã cấp: không

5. Số điện thoại: 0914191661

Hạng III: Giám sát công tác xây dựng 

công trình

1. Công ty Cổ phần tư vấn quản lý xây dựng Quốc tế (Địa chỉ: 

Số 20 - N01A, khu đô thị mới Sài Đồng, Phường Phúc Lợi, 

TP.Hà Nội). Thời gian công tác từ T06/2022 đến nay: giám sát 

viên 02 công trình cấp III

2. Thời gian kinh nghiệm: ≥ 02 năm 

Không đạt nội dung đề nghị cấp CCHN 

Hạng III: Giám sát công tác xây dựng 

công trình

x

Nguyên nhân: 

- Hồ sơ cá nhân kê khai chức danh nội dung công việc thực hiện là Giám sát viên 02 công trình cấp III 

nhưng Hồ sơ không có Chứng chỉ hành nghề giám sát để chứng minh kinh nghiệm. Không dảm bảo theo 

quy định tại theo quy đinh tại điểm d khoản 1 Điều 88 Nghị định số 175/2024/NĐ-CP: "d) Chứng chỉ hành 

nghề (nếu có) đã được cơ quan có thẩm quyền cấp trước đó phù hợp với thời gian và phạm vi chứng minh 

kinh nghiệm;"

- Đề nghị làm rõ theo quy định tại Khoản 3 Điều 83 và điểm đ Khoản 1 Điều 88 Nghị định số 175/2024/NĐ-

CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ: chứng minh nội dung cá nhân đã tham gia, và công việc đã hoàn thành.
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1. Họ và tên: Võ Minh Công

2. Sinh ngày: 18/9/1989

3. Trình độ chuyên môn và nơi đào tạo: Kỹ sư xây dựng cầu 

đường - Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM (2014) - Vừa làm 

vừa học  

4. Mã số CCHN đã cấp: DAL-00010579: Thiết kế xây dựng công 

trình giao thông cầu, đường bộ Hạng II cấp ngày 20/01/2021

5. Số điện thoại: 0979709058

Hạng II: Thiết kế xây dựng công trình 

giao thông cầu

1. Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Miền Trung (Địa chỉ: 58 

Phan Đăng Lưu, Phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk). Thời gian công 

tác từ T12/2014 đến nay: tham gia thiết kế 05 công trình giao 

thông III. 

2. Thời gian kinh nghiệm: ≥ 04 năm 

Không đạt nội dung đề nghị cấp CCHN 

Hạng II: Thiết kế xây dựng công trình 

giao thông cầu

x

Nguyên nhân: 

- Hồ sơ cá nhân kê khai và các quyết định giao nhiệm vụ cho cá nhân thực hiện chức danh tham gia thiết kế 

không đảm bảo theo quy định tại khoản 2 Điều 82 Nghị định số 175/2024/NĐ-CP: "2. Hạng II: Đã làm 

chủ nhiệm hoặc chủ trì thiết kế xây dựng, thẩm tra thiết kế xây dựng phần việc thuộc nội dung đề nghị 

cấp chứng chỉ hành nghề 01 công trình cấp II hoặc 02 công trình cấp III."

- Đề nghị làm rõ theo quy định tại Khoản 3 Điều 83 và điểm đ Khoản 1 Điều 88 Nghị định số 175/2024/NĐ-

CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ: chứng minh nội dung cá nhân đã chủ nhiệm, chủ trì, và công việc đã 

hoàn thành.
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1. Họ và tên: Trần Quốc Quý

2. Sinh ngày: 28/02/1994

3. Trình độ chuyên môn và nơi đào tạo: Kỹ sư công nghệ kỹ thuật 

điện, điện tử - Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật Vinh (2023) - Vừa làm 

vừa học; Cao đẳng Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử - Trưởng Cao 

đẳng Điện lực Miền trung (2017) - Chính quy

4. Mã số CCHN đã cấp: DAL-00109381: Thiết kế điện - cơ điện 

công trình; Quản lý dự án xây dựng công trình điện Hạng III cấp ngày 

27/11/2020

5. Số điện thoại: 0822977404

Hạng III: Thiết kế cơ - điện: Hệ thống 

điện; Quản lý dự án đầu tư xây dựng

1. Công ty TNHH Một thành viên LTC (Địa chỉ: Số 78 đường 

Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk). 

Thời gian công tác từ T10/2018 - T3/2026: 

- Tham gia thiết kế 04 công trình, thẩm tra thiết kế 01 công trình 

đường dây và TBA cấp IV;

- Tham gia quản lý dự án 01 dự án nhóm C. Quyết định giao 

nhiệm vụ của tổ chức cho cá nhân ngày 24/10/2019 khi Công ty 

TNHH Một thành viên LTC chưa có chứng chỉ năng lực hoạt 

động xây dựng

2. Thời gian kinh nghiệm: ≥ 02 năm 

Không đạt nội dung đề nghị cấp CCHN 

Hạng III: Quản lý dự án đầu tư xây dựng; 

Thiết kế cơ - điện: Hệ thống điện; 

x

Nguyên nhân: 

- Công ty TNHH Một thành viên LTC được cấp CCNL Quản lý dự án ĐTXD công trình điện ngày 

01/10/2020. Do đó, Quyết định giao nhiệm vụ của tổ chức cho cá nhân ngày 24/10/2019 khi chưa có chứng 

chỉ năng lực hoạt động xây dựng lĩnh vực Quản lý dự án ĐTXD công trình điện.

- Đề nghị làm rõ theo quy định tại Khoản 3 Điều 82, 85 và điểm đ Khoản 1 Điều 88 Nghị định số 

175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ: chứng minh nội dung cá nhân đã tham gia, và công việc 

đã hoàn thành.
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1. Họ và tên: Nguyễn Đức Cường

2. Sinh ngày: 05/11/1980

3. Trình độ chuyên môn và nơi đào tạo: Cử nhân Cao đẳng ngành 

điện kỹ thuật - Trường Cao đẳng Công nghệ Đà Nẵng (2003)

4. Mã số CCHN đã cấp: DAL-00002834: không có CCHN kèm theo

5. Số điện thoại: 0979105080

Hạng III: Thiết kế cơ - điện: Hệ thống 

điện; Giám sát công tác lắp đặt thiết bị 

công trinh; Quản lý dự án ĐTXD; Định 

giá xây dựng

1. Công ty TNHH Một thành viên LTC (Địa chỉ: Số 78 đường 

Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk). 

Thời gian công tác từ T10/2018 - T3/2026:

- Chủ trì thiết kế 04 CT đường dây và TBA cấp IV, chủ trì thẩm 

tra thiết kế 01 CT đường dây và TBA cấp IV;

- Tham gia QLDA 01 dự án nhóm C (Di dời đường điện tại 

thông Cư Dhiắt, xã Cư Drăm)

- Giám sát viên 04 CT đường dây và TBA cấp IV

2. Thời gian kinh nghiệm: ≥ 02 năm 

Không đạt nội dung đề nghị cấp CCHN 

Hạng III: Thiết kế cơ - điện: Hệ thống 

điện; Giám sát công tác lắp đặt thiết bị 

công trinh; Định giá xây dựng; Quản lý dự 

án đầu tư xây dựng

x

Nguyên nhân:

- Hồ sơ cá nhân kê khai tại mục 10 Đơn đề nghị cấp CCHN: CCHN ghi đã được cấp các lĩnh vực hoạt động: 

Khảo sát địa hình; Thiết kế cơ - điện công trình; Giám sát công tác lắp đặt thiết bị điện công trình; Quản lý 

dự án đầu tư xây dựng công trình điện Hạng 3, nhưng không có chứng chỉ hành nghề kèm theo để chứng 

minh kinh nghiệm tại các quyết định giao nhiệm vụ của tổ chức cho cá nhân thực hiện chức danh chủ trì 

thiết kế, lập dự toán, giám sát viên 

- Đề nghị làm rõ theo quy định tại Khoản 3 Điều 82, 83, 84, 85 và điểm đ Khoản 1 Điều 88 Nghị định số 

175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ: chứng minh nội dung cá nhân đã tham gia, và công việc 

đã hoàn thành.
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1. Họ và tên: Nguyễn Công Trí

2. Sinh ngày: 06/9/1992

3. Trình độ chuyên môn và nơi đào tạo: Kỹ sư xây dựng dân dụng 

& công nghiệp - Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM (2014) - 

Chính quy

4. Mã số CCHN đã cấp: DAL-00086101: Giám sát công tác xây 

dựng công trình dân dụng Hạng III cấp ngày 11/03/2020; Quản lý dự 

án xây dựng công trình dân dụng Hạng III cấp ngày 09/11/2020

5. Số điện thoại: 0973337170

Hạng II: Quản lý dự án ĐTXD; Giám 

sát công tác xây dựng công trình

1. Ban Quản lý dự án ĐTXD công trình DD & CN tỉnh Đắk 

Lắk. Thời gian công tác từ T09/2020 đến nay:

- Giám đốc QLDA 02 dự án nhóm C

- Thành viên QLDA, tham gia quản lý chi phí giám sát kỹ thuật 

thi công 03 công trình cấp III

2. Thời gian kinh nghiệm: ≥ 04 năm 

Không đạt nội dung đề nghị cấp CCHN 

Hạng II: Giám sát công tác xây dựng công 

trình; Quản lý dự án đầu tư xây dựng; 

x

Nguyên nhân: 

- Hồ sơ cá nhân kê khai và xác nhận kinh nghiệm của đơn vị công tác - Chủ đầu tư về chức danh/công việc 

thực hiện: Thành viên QLDA, tham gia quản lý chi phí giám sát kỹ thuật thi công 03 công trình cấp III, 

không đảm bảo điều kiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 83 Nghị định số 175/2024/NĐ-CP: "2. Hạng II: 

Đã phụ trách lĩnh vực chuyên môn về giám sát thi công xây dựng của Ban quản lý dự án chuyên ngành, Ban 

quản lý dự án khu vực hoặc làm giám sát trưởng hoặc chủ trì thiết kế xây dựng phần việc thuộc nội dung đề 

nghị cấp chứng chỉ hành nghề 01 công trình cấp II hoặc 02 công trình cấp III."

- Đề nghị làm rõ theo quy định tại Khoản 2 Điều 83, 85 và điểm đ Khoản 1 Điều 88 Nghị định số 

175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ: chứng minh nội dung cá nhân đã làm GĐ QLDA, và 

công việc đã hoàn thành.



Đạt
Không 

đạt

TT
Thông tin chung của cá nhân đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề 

HĐXD
Nội dung cá nhân đề nghị cấp CCHN

Đơn vị xác nhận kê khai kinh nghiệm và thời gian tham gia 

công việc của cá nhân
Đề xuất của Thường trực Hội đồng

Đánh giá của 

Hội đồng
Nguyên nhân không đạt
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1. Họ và tên: Trần Văn Dư

2. Sinh ngày: 28/08/1990

3. Trình độ chuyên môn và nơi đào tạo: Kỹ sư công nghệ kỹ thuật 

điện, điện tử - Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật Vinh (2023) - Vừa làm 

vừa học; Cao đẳng Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử - Trưởng Cao 

đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Phú Lâm (2012) - Chính quy

4. Mã số CCHN đã cấp: DAL-00109382: Thiết kế điện - cơ điện 

công trình Hạng III cấp ngày 27/11/2020

5. Số điện thoại: 0911384313

Hạng III: Thiết kế cơ - điện: Hệ thống 

điện

1. Công ty TNHH Một thành viên LTC (Địa chỉ: Số 78 đường 

Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk). 

Thời gian công tác từ T10/2018 - T3/2026: Tham gia thiết kế 04 

công trình đường dây và TBA cấp IV;

2. Thời gian kinh nghiệm: ≥ 02 năm 

Không đạt nội dung đề nghị cấp CCHN 

Hạng III: Thiết kế cơ - điện: Hệ thống điện
x

Đề nghị làm rõ theo quy định tại Khoản 3 Điều 82 và điểm đ Khoản 1 Điều 88 Nghị định số 175/2024/NĐ-

CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ: chứng minh nội dung cá nhân đã tham gia, và công việc đã hoàn thành.
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1. Họ và tên: Nguyễn Tuấn Khanh

2. Sinh ngày: 22/12/1994

3. Trình độ chuyên môn và nơi đào tạo: Kỹ sư kỹ thuật xây dựng 

công trình giao thông - Trường ĐH Giao thông vận tải (2018) - 

Chính quy 

4. Mã số CCHN đã cấp: DAL-00071013: Thiết kế xây dựng công 

trình giao thông cầu, đường bộ Hạng III cấp ngày 21/05/2021

5. Số điện thoại: 0938565220

Hạng III: Thiết kế xây dựng công trình 

giao thông cầu

1. Công ty TNHH Tư vấn xây dựng giao thông Thành Sơn (Địa 

chỉ: Số 25/5A đường Lý Tự Trọng, Phường Tân An, Tỉnh Đắk 

Lắk). Thời gian công tác từ T06/2019 đến nay: chủ trì thiết kế 

05 công trình giao thông cầu cấp IV.  

2. Thời gian kinh nghiệm: ≥ 02 năm 

Không đạt nội dung đề nghị cấp CCHN 

Hạng III: Thiết kế xây dựng công trình 

giao thông cầu

x
Đề nghị làm rõ theo quy định tại Khoản 3 Điều 82 và điểm đ Khoản 1 Điều 88 Nghị định số 175/2024/NĐ-

CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ: chứng minh nội dung cá nhân đã tham gia, và công việc đã hoàn thành.
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1. Họ và tên: Trương Đình Hải

2. Sinh ngày: 19/6/1987

3. Trình độ chuyên môn và nơi đào tạo: Kỹ sư xây dựng dân dụng 

& công nghiệp - Trường ĐH Bách khoa, ĐH Đà Nẵng (2011) - 

Chính quy

4. Mã số CCHN đã cấp: DAL-00073686: Quản lý dự án công trình 

dân dụng Hạng III cấp ngày 04/10/2019

5. Số điện thoại: 0942514488

Hạng III: Quản lý dự án ĐTXD; Thiết 

kế xây dựng công trình - Kết cấu công 

trình

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk. Thời gian 

công tác từ năm 2020 đến nay. Thời gian công tác từ năm 2020 

đến nay: tham gia quản lý dự án 03 công trình dân dụng, dự án 

nhóm C

2. Công ty TNHH Tư vấn xây dựng C.D.C (Địa chỉ: Hẻm 

118/30/25/10 đường Y Nuê, Phường Ea Kao, Tỉnh Đắk Lắk). 

Thời gian công tác từ năm 2020 đến nay: tham gia thiết kế kết 

cấu 05 công trình dân dụng cấp III.

3. Thời gian kinh nghiệm: ≥ 02 năm 

Không đạt nội dung đề nghị cấp CCHN 

Hạng III: Quản lý dự án ĐTXD; Thiết kế 

xây dựng công trình - Kết cấu công trình

x

Đề nghị làm rõ theo quy định tại Khoản 3 Điều 82, 85 và điểm đ Khoản 1 Điều 88 Nghị định số 

175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ: chứng minh nội dung cá nhân đã tham gia, và công việc 

đã hoàn thành.
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1. Họ và tên: Nguyễn Thị Thanh Bình

2. Sinh ngày: 15/02/1983

3. Trình độ chuyên môn và nơi đào tạo: Kỹ sư công nghệ kỹ thuật 

xây dựng - Trường ĐH Quang Trung (2016) - Vừa làm vừa học

4. Mã số CCHN đã cấp: DAL-00042051: Định giá xây dựng, Thiết 

kế kết cấu xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp Hạng II cấp 

ngày 17/06/2021; Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - 

công nghiệp Hạng III cấp ngày 21/05/2021 

5. Số điện thoại: 0948982027

1. Hạng III: Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng; Giám sát công tác xây dựng công 

trình

2. Hạng II: Định giá xây dựng; Thiết kế 

xây dựng công trình - kết cấu công trình

1. Công ty TNHH TV & XD Anh Khoa (Địa chỉ: Số 161 Thôn 

3, Xã Ea Ktur, Tỉnh Đắk Lắk). Thời gian công tác từ T01/2022 

đến nay: 

- Tham gia quản lý dự án 05 công trình dân dụng, dự án nhóm 

C;

- Giám sát viên 05 công trình dân dụng cấp III;

- Chủ trì thiết kế kết cấu 04 công trình dân dụng cấp III

2. Thời gian kinh nghiệm: ≥ 04 năm 

Không đạt nội dung đề nghị cấp CCHN:

1. Hạng III: Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng; Giám sát công tác xây dựng công 

trình

2. Hạng II: Định giá xây dựng; Thiết kế 

xây dựng công trình - kết cấu công trình

x

Đề nghị làm rõ theo quy định tại Điều 82,83, 84, 85 và điểm đ Khoản 1 Điều 88 Nghị định số 

175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ: chứng minh nội dung cá nhân đã chủ trì, tham gia, và 

công việc đã hoàn thành.
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1. Họ và tên: Phạm Văn Thiên

2. Sinh ngày: 17/01/1995

3. Trình độ chuyên môn và nơi đào tạo: Kỹ sư kỹ thuật xây dựng - 

Trường ĐH Nha Trang (2018) - Chính quy

4. Mã số CCHN đã cấp: DAL-00111431: Quản lý dự án xây dựng 

công trình dân dụng, Giám sát công tác xây dựng công trình dân 

dụng Hạng III cấp ngày 16/12/2020

5. Số điện thoại: 0368061879

1. Hạng II: Quản lý dự án ĐTXD;

2. Hạng III: Giám sát công tác xây dựng 

công trình

1. Ban Quản lý dự án ĐTXD công trình Dân dung và Công 

nghiệp tỉnh Đắk Lắk. Thời gian công tác từ T10/2018 đến nay:

- Tham gia giám sát 01 công trình dân dụng cấp III;

- Giám đốc QLDA 02 công trình dân dụng dự án nhóm C

2. Thời gian kinh nghiệm: ≥ 04 năm 

Không đạt nội dung đề nghị cấp CCHN:

1. Hạng II: Quản lý dự án ĐTXD;

2. Hạng III: Giám sát công tác xây dựng 

công trình 

x

Đề nghị làm rõ theo quy định tại Điều 83, 85 và điểm đ Khoản 1 Điều 88 Nghị định số 175/2024/NĐ-CP 

ngày 30/12/2024 của Chính phủ: chứng minh nội dung cá nhân đã làm GĐ QLDA, tham gia giám sát, và 

công việc đã hoàn thành.
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1. Họ và tên: Ngô Tùng Dương

2. Sinh ngày: 20/3/1998

3. Trình độ chuyên môn và nơi đào tạo: Kỹ sư kỹ thuật điện - 

Trường ĐH Tôn Đức Thắng (2022) - Chính quy

4. Mã số CCHN đã cấp: không

5. Số điện thoại: 0932643556

Hạng III: Quản lý dự án ĐTXD

1. Ban Quản lý dự án ĐTXD công trình Dân dung và Công 

nghiệp tỉnh Đắk Lắk. Thời gian công tác từ T01/2023 đến nay: 

Tham gia QLDA 03 công trình dân dụng dự án nhóm B

2. Thời gian kinh nghiệm: ≥ 02 năm 

Không đạt nội dung đề nghị cấp CCHN 

Hạng III: Quản lý dự án ĐTXD
x

Đề nghị làm rõ theo quy định tại Điều 85 và điểm đ Khoản 1 Điều 88 Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 

30/12/2024 của Chính phủ: chứng minh nội dung cá nhân đã tham gia, và công việc đã hoàn thành.
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1. Họ và tên: Phạm Xuân Tới

2. Sinh ngày: 02/12/1983

3. Trình độ chuyên môn và nơi đào tạo: Kỹ sư kỹ thuật xây dựng - 

Trường ĐH Kiến trúc TP.HCM (2011) - Vừa làm vừa học

4. Mã số CCHN đã cấp: PHY-00116870: Giám sát công tác xây 

dựng công trình Dân dụng Hạng II; Giám sát công tác xây dựng công 

trình Công nghiệp Hạng III cấp ngày 02/04/2021

5. Số điện thoại: 0978987579

Hạng II: Giám sát công tác xây dựng 

công trình

1. Công ty TNHH Xây dựng Tấn Tới Phú Yên (Địa chỉ: Thôn 

Trung Hòa, Xã Sơn Hòa, Tỉnh Đắk Lắk). Thời gian công tác từ 

T10/2021 - T10/2025: Giám sát trưởng 08 công trình dân dụng 

cấp III

2. Thời gian kinh nghiệm: ≥ 04 năm 

Không đạt nội dung đề nghị cấp CCHN 

Hạng II: Giám sát công tác xây dựng công 

trình

x

Đề nghị làm rõ theo quy định tại Điều 83 và điểm đ Khoản 1 Điều 88 Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 

30/12/2024 của Chính phủ: chứng minh nội dung cá nhân đã làm giám sát trưởng, và công việc đã hoàn 

thành.



Đạt
Không 

đạt

TT
Thông tin chung của cá nhân đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề 

HĐXD
Nội dung cá nhân đề nghị cấp CCHN

Đơn vị xác nhận kê khai kinh nghiệm và thời gian tham gia 

công việc của cá nhân
Đề xuất của Thường trực Hội đồng

Đánh giá của 

Hội đồng
Nguyên nhân không đạt
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1. Họ và tên: Hoàng Ngọc An

2. Sinh ngày: 09/6/1984

3. Trình độ chuyên môn và nơi đào tạo: Kỹ sư xây dựng dân dụng 

& công nghiệp - Trường ĐH Bách khoa, ĐH Đà Nẵng (2010) - Vừa 

làm vừa học 

4. Mã số CCHN đã cấp: DAL-00118319

5. Số điện thoại: 0905438431

Hạng III: Khảo sát địa hình; Định giá 

xây dựng

1. Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Hoàng Phong (Địa chỉ: Số 

25 Yết Kiêu, Phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk). Thời gian 

công tác từ T01/2021 đến nay: Tham gia khảo sát địa hình, lập 

dự toán 04 công trình dân dụng cấp III 

2. Thời gian kinh nghiệm: ≥ 02 năm 

Không đạt nội dung đề nghị cấp CCHN 

Hạng III: Khảo sát địa hình; Định giá xây 

dựng

x
Đề nghị làm rõ theo quy định tại Điều 80, 84 và điểm đ Khoản 1 Điều 88 Nghị định số 175/2024/NĐ-CP 

ngày 30/12/2024 của Chính phủ: chứng minh nội dung cá nhân đã tham gia, và công việc đã hoàn thành.
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1. Họ và tên: Võ Bình Nguyên

2. Sinh ngày: 09/11/1992

3. Trình độ chuyên môn và nơi đào tạo: Kỹ sư kỹ thuật công trình 

xây dựng - Trường ĐH Công nghệ TP.HCM (2017)

4. Mã số CCHN đã cấp: HCM-00141593: Giám sát công tác xây 

dựng công trình dân dụng Hạng II cấp ngày 22/09/2023

5. Số điện thoại: 0916168117

Hạng I: Giám sát công tác xây dựng 

công trình

1. Công ty Cổ phần Tư vấn kiến trúc và xây dựng TP.HCM (Địa 

chỉ: 98 Trần Quang Khải, Phường Tân Định, TP.HCM). Thời 

gian công tác từ T11/2017 - T9/2021: tham gia giám sát 01 

công trình dân dụng cấp I - QĐ giao nhiệm vụ ngày 26/02/2018

2. Công ty TNHH MTV Thương mại và dịch vụ TRHB (Địa chỉ: 

53/1 Trường Chinh, Phường An Khê, TP Đà Nẵng). Thời gian 

công tác từ T10/2021 - T3/2024: giám sát trưởng 01 công trình 

dân dụng cấp II - QĐ giao nhiệm vụ ngày 29/9/2023

3. Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng Tín An (Địa chỉ: 106 

Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng). Thời 

gian công tác từ T04/2024 đến nay: Giám sát trưởng 01 công 

trình cấp II - QĐ giao nhiệm vụ ngày 17/6/2024

4. Thời gian kinh nghiệm: ≥ 07 năm 

Không đạt nội dung đề nghị cấp CCHN 

Hạng I: Giám sát công tác xây dựng công 

trình

x

Đề nghị làm rõ theo quy định tại Điều 83 và điểm đ Khoản 1 Điều 88 Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 

30/12/2024 của Chính phủ: chứng minh nội dung cá nhân đã làm giám sát trưởng, và công việc đã hoàn 

thành.

32

1. Họ và tên: Phạm Quốc Cường

2. Sinh ngày: 25/01/2000

3. Trình độ chuyên môn và nơi đào tạo: Kỹ sư kỹ thuật xây dựng - 

Trường ĐH Kiến trúc TP.HCM (2023)

4. Mã số CCHN đã cấp: không

5. Số điện thoại: 0394129860

Hạng III: Thiết kế xây dựng công trình - 

kết cấu công trình

1. Công ty TNHH Tư vấn thiết kế và đầu tư xây dựng Mạnh 

Cường (Địa chỉ: 100 Văn Tiến Dũng, Phường Tân An, tỉnh Đắk 

Lắk). Thời gian công tác từ T03/2024 đến nay: tham gia thiết kế 

04 công trình dân dụng cấp III.  

2. Thời gian kinh nghiệm: ≥ 02 năm 

Không đạt nội dung đề nghị cấp CCHN 

Hạng III: Thiết kế xây dựng công trình - 

kết cấu công trình

x
Đề nghị làm rõ theo quy định tại Điều 82 và điểm đ Khoản 1 Điều 88 Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 

30/12/2024 của Chính phủ: chứng minh nội dung cá nhân đã tham gia, và công việc đã hoàn thành.
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1. Họ và tên: Nguyễn Thành Công

2. Sinh ngày: 02/3/1991

3. Trình độ chuyên môn và nơi đào tạo: Kỹ sư kỹ thuật xây dựng 

công trình giao thông - Trường ĐH Xây dựng (2014) - Chính quy

4. Mã số CCHN đã cấp: DAL-00090704: Định giá XD hạng III cấp 

ngày 17/06/2021

5. Số điện thoại: 0945769555

Hạng III: Định giá xây dựng 

1. Công ty TNHH Xây dựng thương mại dịch vụ Gia Luận (Địa 

chỉ: Số 36A Thủ Khoa Huân, Phường Thành Nhất, Tỉnh Đắk 

Lắk). Thời gian công tác từ T04/2018 đến nay: Chủ trì lập dự 

toán 02 công trình cấp IV

2. Thời gian kinh nghiệm: ≥ 02 năm 

Không đạt nội dung đề nghị cấp CCHN 

Hạng III: Định giá xây dựng
x

Đề nghị làm rõ theo quy định tại Điều 84 và điểm đ Khoản 1 Điều 88 Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 

30/12/2024 của Chính phủ: chứng minh nội dung cá nhân đã tham gia, và công việc đã hoàn thành.
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1. Họ và tên: Trương Đức Hoàng

2. Sinh ngày: 18/02/1986

3. Trình độ chuyên môn và nơi đào tạo: Kỹ sư kỹ thuật xây dựng 

công trình giao thông - Trường ĐH Giao thông vận tải (2016) - Vừa 

làm vừa học

4. Mã số CCHN đã cấp: DAL-00073676

5. Số điện thoại: 0914141458

Hạng III: Định giá xây dựng

1. Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Hoàng Gia Phát (Địa chỉ: 

443/2/11 Đường Nguyễn Văn Cừ, Phường Tân Lập, Tỉnh Đắk 

Lắk). Thời gian công tác từ T01/2020 - T01/2025: tham gia lập 

dự toán 03 công trình cấp III 

2. Thời gian kinh nghiệm: ≥ 02 năm 

Không đạt nội dung đề nghị cấp CCHN 

Hạng III: Định giá xây dựng
x

Đề nghị làm rõ theo quy định tại Điều 84 và điểm đ Khoản 1 Điều 88 Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 

30/12/2024 của Chính phủ: chứng minh nội dung cá nhân đã tham gia, và công việc đã hoàn thành.
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1. Họ và tên: Phạm Văn Tự

2. Sinh ngày: 24/8/2000

3. Trình độ chuyên môn và nơi đào tạo: Kỹ sư kỹ thuật xây dựng - 

Trường ĐH Nha Trang (2022) - Chính quy

4. Mã số CCHN đã cấp: DAL-00195914: QLDA, giám sát công tác 

xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật Hạng 

III cấp ngày 14/11/2024

5. Số điện thoại: 0362605627

Hạng III: Quản lý dự án ĐTXD; Giám 

sát công tác xây dựng công trình

1. Ban Quản lý dự án ĐTXD công trình giao thông và NNPTNT 

tỉnh Đắk Lắk. Thời gian công tác từ T03/2023 đến nay: 

- Tham gia Quản lý dự án, giám sát 04 công trình (02 dự án 

nhóm A CT cấp III, 02 dự án nhóm C CT cấp IV)

- Phụ trách lĩnh vực chuyên môn về giám sát của Ban QLDA: 

02 công trình cấp IV

2. Thời gian kinh nghiệm: ≥ 02 năm 

Không đạt nội dung đề nghị cấp CCHN 

Hạng III: Quản lý dự án ĐTXD; Giám sát 

công tác xây dựng công trình

x
Đề nghị làm rõ theo quy định tại Điều 83, 85 và điểm đ Khoản 1 Điều 88 Nghị định số 175/2024/NĐ-CP 

ngày 30/12/2024 của Chính phủ: chứng minh nội dung cá nhân đã tham gia, và công việc đã hoàn thành.
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1. Họ và tên: Hà Ngọc Hổ

2. Sinh ngày: 08/5/1987

3. Trình độ chuyên môn và nơi đào tạo: Kỹ sư kỹ thuật xây dựng - 

Trường ĐH Kiến trúc TP.HCM (2012) - Vừa làm vừa học

4. Mã số CCHN đã cấp: BXD-00071120;

5. Số điện thoại: 0948444196

Hạng III: Quản lý dự án đầu tư xây dựng

1. Công ty TNHH Thiết kế - xây dựng DH Phú Gia (Địa chỉ: 

Khu phố 3, Phường Phú Yên, Tỉnh Đắk Lắk). Thời gian công 

tác từ T06/2020 đến nay: tham gia quản lý dự án 02 dự án nhóm 

C

2. Thời gian kinh nghiệm: ≥ 02 năm 

Không đạt nội dung đề nghị cấp CCHN 

Hạng III: Quản lý dự án đầu tư xây dựng
x

Đề nghị làm rõ theo quy định tại Điều 85 và điểm đ Khoản 1 Điều 88 Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 

30/12/2024 của Chính phủ: chứng minh nội dung cá nhân đã tham gia, và công việc đã hoàn thành.



Đạt
Không 

đạt

TT
Thông tin chung của cá nhân đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề 

HĐXD
Nội dung cá nhân đề nghị cấp CCHN

Đơn vị xác nhận kê khai kinh nghiệm và thời gian tham gia 

công việc của cá nhân
Đề xuất của Thường trực Hội đồng

Đánh giá của 

Hội đồng
Nguyên nhân không đạt
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1. Họ và tên: Hoàng Trọng An

2. Sinh ngày: 25/11/1987

3. Trình độ chuyên môn và nơi đào tạo: Kỹ sư kỹ thuật xây dựng - 

Trường ĐH kiến trúc TP.HCM (2010) - Chính quy

4. Mã số CCHN đã cấp: BXD-00014302: Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng công trình dân dụng và công nghiệp Hạng I cấp ngày 

14/07/2020

5. Số điện thoại: 0904303552

Hạng I: Quản lý dự án đầu tư xây dựng

1. Công ty TNHH Bureau Veritas Việt Nam (Địa chỉ: Số 36-38 

Nguyễn Văn Trỗi, Phường Cầu Kiệu, TP Hồ Chí Minh). Thời 

gian công tác từ T10/2018 - 12/2020: tham gia quản lý dự án 01 

công trình dân dụng nhóm B 

2. Công ty TNHH Artelia Việt Nam (Địa chỉ: 06 Phùng Khắc 

Khoan, Phường Sài Gòn, TP.HCM). Thời gian công tác từ 

T01/2021 đến nay: Giám đốc Quản lý dự án 01 dự án nhóm A

3. Thời gian kinh nghiệm: ≥ 07 năm 

Không đạt nội dung đề nghị cấp CCHN 

Hạng I: Quản lý dự án đầu tư xây dựng 
x

Đề nghị làm rõ theo quy định tại Điều 85 và điểm đ Khoản 1 Điều 88 Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 

30/12/2024 của Chính phủ: chứng minh nội dung cá nhân đã làm GĐ QLDA, và công việc đã hoàn thành.
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1. Họ và tên: Tống Tất Thành

2. Sinh ngày: 23/5/1993

3. Trình độ chuyên môn và nơi đào tạo: Kỹ sư công nghệ kỹ thuật 

công trình xây dựng - Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM (2016) 

- Chính quy

4. Mã số CCHN đã cấp: HCM-00115972: Thiết kế kết cấu công 

trình dân dụng - công nghiệp Hạng II cấp ngày 04/03/2021

5. Số điện thoại: 0901555186

Hạng I: Thiết kế kết cấu xây dựng công 

trình 

1. Công ty TNHH Thiết kế xây dựng Liên Việt (Địa chỉ: 114 

Nguyễn Du, Phường Bến Thành, TP.HCM). Thời gian công tác 

từ T10/2016 - T5/2021: tham gia thiết kế 01 công trình dân 

dụng II - QĐ giao nhiệm vụ ngày 24/7/2018

2. Công ty TNHH Kiến trúc và Phát triển đô thị Sài Gòn (Địa 

chỉ: 33 Đường số 11, Khu phố 4, Phường An Khánh, TP.HCM). 

Thời gian công tác từ T6/2021 - T12/2024:

- chủ trì thiết kế kết cấu 01 công trình dân dụng cấp III - QĐ 

giao nhiệm vụ ngày  17/10/2022;

- chủ trì thiết kế kết cấu 01 công trình nhà công nghiệp cấp II - 

QĐ giao nhiệm vụ ngày 08/6/2021;

3. Công ty Cổ phần Ánh Dương Building (Địa chỉ:28/20/16E, 

Đường Bùi Công Trừng, Xã Đông Thạnh, TP.HCM). Thời gian 

công tác từ T01/2025 đến nay: chủ trì thiết kế 01 công trình nhà 

công nghiệp cấp II - QĐ giao nhiệm vụ ngày 12/9/2025

4. Thời gian kinh nghiệm: ≥ 07 năm 

Không đạt nội dung đề nghị cấp CCHN 

Hạng I: Thiết kế kết cấu xây dựng công 

trình 

x

Đề nghị làm rõ theo quy định tại Điều 82 và điểm đ Khoản 1 Điều 88 Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 

30/12/2024 của Chính phủ: chứng minh nội dung cá nhân đã làm Chủ trì thiết kế, và công việc đã hoàn 

thành.
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1. Họ và tên: Trần Anh Dũng

2. Sinh ngày: 10/10/1984

3. Trình độ chuyên môn và nơi đào tạo: Kỹ sư xây dựng cầu 

đường - Trường ĐH Giao thông vận tải (2009) - Chính quy

4. Mã số CCHN đã cấp: HCM-00167398: Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng công trình dân dụng - công nghiệp Hạng II cấp ngày 14/06/2024

5. Số điện thoại: 0976939179

Hạng I: Quản lý dự án đầu tư xây dựng

1. Công ty Cổ phần tư vấn công nghệ thiết bị và kiểm định xây 

dựng - CONINCO (Địa chỉ: Số 4, phố Tôn Thất Tùng, Phường 

Kim Liên, TP.Hà Nội). Thời gian công tác từ T05/2017 - 

T5/2020: tham gia QLDA 01 dự án nhóm B - QĐ giao nhiệm 

vụ ngày 14/11/2017 

2. Công ty TNHH Apave Châu Á - Thái Bình Dương (Địa chỉ: 

Tầng 9, tòa nhà Sudico, đường Mễ Trì, Phường Từ Liêm, 

TP.Hà Nội). Thời gian công tác từ T6/2020 đến nay: Giám đốc 

QLDA 02 dự án nhóm B

- Khu nhà ở thương mại , TMĐT 1.109 tỷ đồng - QĐ giao 

nhiệm vụ ngày 24/7/2024;

- Bệnh viện đa khoa Phúc Thọ, TMĐT 203 tỷ đồng - QĐ giao 

nhiệm vụ ngày 29/7/2025

3. Thời gian kinh nghiệm: ≥ 07 năm 

Không đạt nội dung đề nghị cấp CCHN 

Hạng I: Quản lý dự án đầu tư xây dựng
x

Đề nghị làm rõ theo quy định tại Điều 85 và điểm đ Khoản 1 Điều 88 Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 

30/12/2024 của Chính phủ: chứng minh nội dung cá nhân đã làm GĐ QLDA, và công việc đã hoàn thành.
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1. Họ và tên: Nguyễn Văn Trình

2. Sinh ngày: 16/7/1992

3. Trình độ chuyên môn và nơi đào tạo: Kỹ sư công nghệ kỹ thuật 

công trình xây dựng - Trường ĐH Lạc Hồng (2015) - Chính quy

4. Mã số CCHN đã cấp: PHY-00105202: Giám sát công tác xây 

dựng công trình Đường bộ Hạng III cấp ngày 09/10/2020

5. Số điện thoại: 0965192244

Hạng III: Giám sát công tác xây dựng 

công trình

1. Công ty TNHH Xây dựng Cường Tiến Phát (Địa chỉ: Thôn 

Long Phước, Xã Xuân Thọ, Tỉnh Đắk Lắk). Thời gian công tác 

từ T10/2023 đến nay: Giám sát viên 03 công trình giao thông 

đường bộ cấp IV

2. Thời gian kinh nghiệm: ≥ 02 năm 

Không đạt nội dung đề nghị cấp CCHN 

Hạng III: Giám sát công tác xây dựng 

công trình

x
Đề nghị làm rõ theo quy định tại Điều 83 và điểm đ Khoản 1 Điều 88 Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 

30/12/2024 của Chính phủ: chứng minh nội dung cá nhân đã tham gia, và công việc đã hoàn thành.
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1. Họ và tên: Nguyễn Văn Nhật Huỳnh

2. Sinh ngày: 27/12/1975

3. Trình độ chuyên môn và nơi đào tạo: Kỹ sư điện - điện tử - 

Trường ĐH Công nghệ Sài Gòn (2009) - Chính quy

4. Mã số CCHN đã cấp: HAP-00079492

5. Số điện thoại: 0919884875

Hạng III: Quản lý dự án ĐTXD

1. Công ty TNHH Apave Châu Á - Thái Bình Dương - CN 

TP.HCM (Địa chỉ: Tầng 20, tòa nhà MB Sunny, số 259 Trần 

Hưng Đạo, Phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM). Thời gian công 

tác từ T12/2019 đến nay: tham gia quản lý dự án 01 dự án nhóm 

A

2. Thời gian kinh nghiệm: ≥ 02 năm 

Không đạt nội dung đề nghị cấp CCHN 

Hạng III: Quản lý dự án ĐTXD
x

Đề nghị làm rõ theo quy định tại Điều 85 và điểm đ Khoản 1 Điều 88 Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 

30/12/2024 của Chính phủ: chứng minh nội dung cá nhân đã tham gia, và công việc đã hoàn thành.



Đạt
Không 

đạt

TT
Thông tin chung của cá nhân đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề 

HĐXD
Nội dung cá nhân đề nghị cấp CCHN

Đơn vị xác nhận kê khai kinh nghiệm và thời gian tham gia 

công việc của cá nhân
Đề xuất của Thường trực Hội đồng

Đánh giá của 

Hội đồng
Nguyên nhân không đạt
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1. Họ và tên: Huỳnh Văn Bảo Lộc

2. Sinh ngày: 04/7/1993

3. Trình độ chuyên môn và nơi đào tạo: Kỹ sư ngành vật liệu & 

cấu kiện xây dựng - Trường ĐH Bách khoa, ĐH Đà Nẵng (2016) - 

Chính quy

4. Mã số CCHN đã cấp: SCL-00193458: Giám sát công tác xây 

dựng công trình dân dụng - công nghiêp và hạ tầng kỹ thuật Hạng II 

cấp ngày 23/08/2024

5. Số điện thoại: 0986688915

Hạng I: Giám sát công tác xây dựng 

công trình

1. Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng DACO (Địa chỉ: 33 

Lý Chính Thắng, Phường Hòa Khánh, TP.Đà Nẵng). Thời gian 

công tác từ T10/2018 - T8/2022: tham gia giám sát 01 công 

trình dân dụng cấp II - QĐ giao nhiệm vụ ngày 27/02/2019

2. Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế xây dựng - CIDECO (Địa 

chỉ: 130 Ung Văn Khiêm, Phường Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM). 

Thời gian công tác từ T10/2022 đến nay: giám sát trưởng 02 

công trình dân dụng cấp II

- Khách sạn Thiên Anh, tỉnh Thanh Hóa - QĐ giao nhiệm vụ 

ngày 12/11/2024;

- Chung cư CT2A, tỉnh Nghệ An - QĐ giao nhiệm vụ ngày 

12/9/2025 

3. Thời gian kinh nghiệm: ≥ 07 năm 

Không đạt nội dung đề nghị cấp CCHN 

Hạng I: Giám sát công tác xây dựng công 

trình

x
Đề nghị làm rõ theo quy định tại Điều 83 và điểm đ Khoản 1 Điều 88 Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 

30/12/2024 của Chính phủ: chứng minh nội dung cá nhân đã tham gia, và công việc đã hoàn thành.
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1. Họ và tên: Ngô Văn Thanh Hải

2. Sinh ngày: 20/01/1982

3. Trình độ chuyên môn và nơi đào tạo: Kỹ sư kỹ thuật xây dựng 

công trình thủy - Trường ĐH Thủy lợi (2014) - Vừa làm vừa học

4. Mã số CCHN đã cấp: DAL-00053303

5. Số điện thoại: 0905369487

Hạng III: Quản lý dự án ĐTXD; Giám 

sát công tác xây dựng công trình; Định 

giá XD

1. Ban Quản lý dự án ĐTXD Ea Kar: Thời gian công tác từ 

T05/2020 đến nay. 

- Giám đốc QLDA và giám sát 04 công trình thủy lợi cấp IV, dự 

án nhóm C;

- Tham gia quản lý chi phí 04 công trình cấp IV

2. Thời gian: ≥ 02 năm 

Không đạt nội dung đề nghị cấp CCHN 

Hạng III: Quản lý dự án ĐTXD; Giám sát 

công tác xây dựng công trình; Định giá XD

x
Đề nghị làm rõ theo quy định tại Điều 83, 85 và điểm đ Khoản 1 Điều 88 Nghị định số 175/2024/NĐ-CP 

ngày 30/12/2024 của Chính phủ: chứng minh nội dung cá nhân đã tham gia, và công việc đã hoàn thành.
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